
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH BÌNH THUẬN                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
Số:  4226   /KH-UBND                 Bình Thuận, ngày   12   tháng 12 năm 2022 

KẾ HOẠCH 
Bảo đảm dự trữ, cung ứng hàng hóa thiết yếu, phương tiện  

vận chuyển hành khách và hàng hóa phục vụ nhân dân huyện Phú Quý  
dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và trong điều kiện thời tiết xấu năm 2023 

 

Hàng năm vào mùa gió Đông Bắc (từ tháng 11 năm trước đến cuối tháng 
3 năm sau), việc vận chuyển hàng hóa, hành khách từ đất liền ra huyện Phú 
Quý gặp nhiều khó khăn, đặc biệt vào thời điểm giáp Tết Nguyên đán thời tiết 
diễn biến phức tạp, khó lường, có thể gây cô lập huyện đảo Phú Quý dài ngày 
nên công tác dự trữ hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu và phương tiện 
vận chuyển hành khách, hàng hóa phục vụ cho huyện Phú Quý phải chủ động 
và chuẩn bị thật tốt để đảm bảo cung ứng kịp thời cho người dân khi có thời 
tiết xấu xảy ra. Do đó, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch bảo đảm dự 
trữ, cung ứng hàng hóa thiết yếu, phương tiện vận chuyển hành khách, hàng 
hóa phục vụ nhân dân huyện Phú Quý dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và trong 
mùa thời tiết xấu năm 2023 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích 

Bảo đảm dự trữ, cung ứng hàng hóa thiết yếu, phương tiện vận chuyển 
kịp thời, đáp ứng nhu cầu đi lại và tiêu dùng của người dân huyện Phú Quý dịp 
Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 và trong trường hợp thời tiết xấu xảy ra, đảo 
bị cô lập nhiều ngày với đất liền gây ảnh hưởng đến đời sống nhân dân và tình 
hình kinh tế - xã hội. 

2. Yêu cầu 

- Nâng cao năng lực của các đơn vị vận chuyển hành khách và hàng hóa, 
các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh và dự trữ hàng hóa thiết yếu, bảo đảm phục 
vụ kịp thời việc đi lại và cung ứng hàng hóa cho người dân huyện Phú Quý với 
giá cả hợp lý, ổn định.  

- Hàng hóa dự trữ phải đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm 
đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cho nhân dân khi xảy ra thời tiết xấu, việc vận 
chuyển hàng hóa gặp khó khăn.  

II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 
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1. Thực trạng và nhu cầu thực tế lượng hàng hóa cần dự trữ 

- Tổng dân số trên địa bàn huyện khoảng trên 29.000 người; số cơ sở 
kinh doanh bách hóa tổng hợp có khoảng 175 hộ, trong đó có trên 52 hộ kinh 
doanh mặt hàng gạo; vào các thời điểm gió mùa Đông Bắc, các cơ sở kinh 
doanh trên huyện đảo đã chủ động tăng mức dự trữ hàng hóa so với thời điểm 
trước đó. Ước tính nhu cầu thực tế đối với một số mặt hàng thiết yếu của người 
dân trên huyện (không tính lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn) như sau: 

+ Gạo: 320 tấn/tháng. 

+ Đường: 5 tấn/tháng. 

+ Dầu ăn: 3.000 lít/tháng. 

+ Mì tôm: 3.200 thùng/tháng. 

+ Thịt lợn: 57 tấn/tháng. 

+ Rau củ quả: 150 tấn/tháng. 

- Vào mùa gió Đông Bắc, các cơ sở kinh doanh trên địa bàn huyện chủ 
động tăng mức dự trữ hàng hóa so với thời điểm trước đó. Ngoài ra do đặc thù 
của địa phương đôi khi bị ảnh hưởng của thời tiết xấu, các tàu vận tải trên tuyến 
đường thủy Phú Quý – Phan Thiết bị gián đoạn nên đa số các hộ dân tự chủ 
động dự trữ một số mặt hàng thiết yếu để phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt gia 
đình (từ 10 đến 15 ngày). 

2. Mặt hàng và lượng hàng hóa thực tế cần dự trữ 

- Các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu phục vụ bình ổn thị 
trường trên huyện trong trường hợp thời tiết xấu, gồm 6 nhóm: Gạo, đường, 
dầu ăn, muối, mì tôm, thịt lợn, rau củ quả. Riêng đối với mặt hàng xăng dầu 
được dự trữ tại các cơ sở kinh doanh trên đảo và các tàu dầu trên biển, Ban Chỉ 
huy Quân sự huyện; thuốc và vật tư y tế được dự trữ tại Bệnh viện Quân dân y 
và Trung tâm y tế. 

- Trên cơ sở nhu cầu tiêu dùng của người dân, thực tế quy mô của các cơ sở, 
đại lý kinh doanh hàng hóa thiết yếu trên địa bàn huyện, số lượng hàng hóa tham 
gia phương án dự trữ chiếm khoảng 60% - 70% so với nhu cầu thị trường, cụ thể: 

+ Gạo: 192 tấn/tháng. 

+ Đường: 03 tấn/tháng. 

+ Dầu ăn: 1.800 lít/tháng. 

+ Mì tôm: 1.800 thùng/thàng. 
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+ Thịt lợn: 36 tấn/tháng. 

+ Rau củ quả: 105 tấn/tháng. 

Ngoài ra, Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý chủ động khuyến khích, vận 
động dự trữ trong dân sao cho đảm bảo chiếm 30 - 40% lượng hàng hóa thiết 
yếu theo nhu cầu. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Công Thương 

- Theo dõi sát diễn biến thị trường, cung cầu hàng hóa, thực hiện tốt công 
tác tổ chức thị trường, bảo đảm hàng hóa lưu thông thông suốt từ đất liền ra 
Phú Quý. Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trong 
đất liền mở rộng mạng lưới, kênh phân phối nhằm chuẩn bị tốt các mặt hàng 
tiêu dùng thiết yếu để phục vụ huyện Phú Quý bảo đảm giá cả hợp lý, chất 
lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm. 

- Kịp thời điều tiết lượng hàng hóa thiết yếu từ Kế hoạch bảo đảm dự trữ 
lương thực, hàng hóa thiết yếu dự phòng phục vụ công tác phòng, chống thiên 
tai và tìm kiếm cứu nạn hàng năm của ngành Công Thương để hỗ trợ thị trường 
huyện Phú Quý.  

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan chức năng tổ chức kiểm soát chặt chẽ 
việc tuân thủ quy định về giá bán các mặt hàng thuộc diện bình ổn giá theo Kế 
hoạch này. 

- Chỉ đạo Công ty Điện lực Bình Thuận có phương án cung cấp điện trên 
địa bàn huyện đảo Phú Quý đảm bảo ổn định, an toàn và liên tục. Đặc biệt, lưu 
ý có phương án dự trữ nguồn nhiên liệu dầu diesel trong trường hợp thời tiết 
xấu có thể xảy ra để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của các tổ chức và nhân dân 
huyện đảo Phú Quý. 

- Chủ động có phương án hoặc tham mưu, đề xuất các biện pháp ứng phó 
kịp thời nhằm ổn định thị trường, giá cả khi cần thiết. 

2. Sở Giao thông vận tải 

- Theo dõi, cập nhật các quy định của Trung ương, các văn bản chỉ đạo 
của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn 
huyện Phú Quý để thông báo, hướng dẫn kịp thời về hoạt động vận tải hàng 
hóa, hành khách trên tuyến Phan Thiết – Phú Quý bảo đảm các quy định về 
phòng, chống dịch. 

- Chỉ đạo Ban Quản lý Cảng Phú Quý, Cảng Vận tải Phan Thiết và các 
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chủ phương tiện vận tải hành khách, hàng hóa trên tuyến Phan Thiết – Phú 
Quý đảm bảo an ninh trật tự, an toàn hàng hải trong khu vực bến cảng, chỉnh 
trang cầu cảng, cầu thang lên xuống đảm bảo an toàn, thuận lợi cho khách lên 
xuống tàu.  

- Chỉ đạo Ban Quản lý Cảng Phú Quý chủ động làm việc với các chủ tàu 
để thống nhất phân công sắp xếp tài, chuyến các tàu khách hoạt động trên tuyến 
đường thủy Phan Thiết - Phú Quý phù hợp với điều kiện kỹ thuật của từng tàu, 
nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, đồng thời bảo đảm an toàn trong 
điều kiện thời tiết xấu.  

- Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh 
đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 7 hỗ trợ phương tiện vận chuyển hành khách, 
hàng hóa từ Phan Thiết đi Phú Quý trong trường hợp thời tiết xấu kéo dài, các 
phương tiện tại địa phương không thể hoạt động. 

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý tạo điều kiện cho các 
doanh nghiệp sản xuất, chế biến, phân phối hàng hóa, nhất là các mặt hàng 
lương thực, thực phẩm, rau quả, lợn thịt… đảm bảo nhu cầu tiêu dùng cho nhân 
dân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và trong mùa thời tiết xấu năm 2023. 

4. Sở Tài chính 

Phối hợp Sở Công Thương, các cơ quan liên quan tổ chức kiểm soát chặt 
chẽ việc tuân thủ quy định về giá bán các mặt hàng thuộc diện bình ổn giá. 

5. Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh Bình Thuận 

Chỉ đạo các Ngân hàng thương mại cân đối nguồn tín dụng, tạo điều kiện 
giúp các doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa thiết yếu tiếp cận vốn vay theo gói 
hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nhanh chóng, thuận lợi để cung ứng hàng hóa 
cho thị trường huyện Phú Quý. 

6. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

- Báo cáo, đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 7 sử dụng lượng xăng dầu dự 
trữ phục vụ cho nhân dân trên đảo Phú Quý khi thời tiết xấu, nguồn cung không 
bảo đảm. 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 7 bảo 
đảm phương tiện vận chuyển người, vật chất cho huyện Phú Quý khi có thời 
tiết xấu, các phương tiện của tỉnh không hoạt động được.  

7. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 
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Chủ trì, phối hợp Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận, các cơ quan, đơn vị có 
liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động trên tuyến vận 
tải thủy Phan Thiết – Phú Quý. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện phục vụ nhiệm 
vụ cứu hộ - cứu nạn khi xảy ra sự cố trên biển. 

8. Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận 

Chủ trì, phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận, các cơ 
quan, đơn vị có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các tàu vận tải 
hàng hóa, hành khách hoạt động trên tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo Phan Thiết 
– Phú Quý nhằm bảo đảm an toàn, an ninh hàng hải tại khu vực quản lý; chủ 
động theo dõi thời tiết biển tại khu vực để xem xét, giải quyết cấp phép cho các 
tàu kịp thời, an toàn và thuận lợi; thực hiện tham gia phối hợp tìm kiếm cứu nạn 
trên biển theo đúng thẩm quyền quy định, đồng thời, xử lý nghiêm các phương 
tiện vi phạm về vận chuyển hành khách, hàng hóa; kiểm tra các trang thiết bị an 
toàn, phao cứu sinh, cứu hộ cho hành khách đi tàu. 

9. Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý 

- Thường xuyên theo dõi diễn biến cung cầu, giá cả thị trường; thông tin, 
phối hợp kịp thời với Sở Công Thương khi thị trường có biến động bất thường; 
kịp thời nắm bắt khó khăn, vướng mắc của các cơ sở kinh doanh hàng hóa thiết 
yếu để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết. 

- Tăng cường công tác quản lý giá, kiểm tra kiểm soát việc niêm yết giá 
và bán hàng theo giá niêm yết trên địa bàn huyện; theo dõi sát tình hình diễn 
biến giá cả thị trường, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá 
đột biến hoặc tung tin thất thiệt, gây thiệt hại cho người tiêu dùng. 

- Ngoài mức dự trữ hàng hóa thiết yếu trên địa bàn huyện trong dịp Tết 
Nguyên đán và trong mùa thời tiết xấu năm 2022 - 2023 tại Phương án số 
01/PN-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý 
chủ động phối hợp Sở Nông nhiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương 
để kịp thời vận động các doanh nghiệp từ đất liền điều tiết hàng hóa cho thị 
trường Phú Quý (đối với mặt hàng thịt lợn, rau củ quả,...); thường xuyên tuyên 
truyền, vận động tăng mức dự trữ trong dân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp kinh 
doanh các mặt hàng thiết yếu đảm bảo theo yêu cầu tại Kế hoạch này. Đối với 
mặt hàng xăng dầu yêu cầu các doanh nghiệp chủ động nguồn hàng dự trữ ở 
mức tối đa trong mùa gió Đông Bắc.  

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, Ban Quản lý các chợ tổ chức tốt các 
hoạt động kinh doanh tại các chợ để phục vụ Tết, tạo điều kiện thuận lợi cho 
các tiểu thương hoạt động mua, bán tại chợ.  
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- Chỉ đạo Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
huyện Phú Quý xem xét, ưu tiên việc tiếp cận vốn vay để dự trữ hàng hóa thiết 
yếu phục vụ nhân dân trong mùa thời tiết xấu. 

10. Các doanh nghiệp vận tải thủy có phương tiện hoạt động trên 
tuyến vận tải từ bờ ra đảo tuyến Phan Thiết – Phú Quý  

Ưu tiên vận chuyển hàng thiết yếu của các đơn vị tham gia phương án 
dự trữ kịp thời ra huyện Phú Quý. Chủ động đề xuất, lập kế hoạch lịch chạy 
tàu, đăng ký gửi các cơ quan quản lý để được tăng tài, chuyến hoạt động trên 
tuyến nếu lượng khách tăng đột biến, bảo đảm không để hành khách chờ đợi 
lâu tại bến. Nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về hàng hải; sự 
điều động của Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận và sự phân công, sắp xếp tài, 
chuyến của Ban Quản lý Cảng Phú Quý. 

11. Các doanh nghiệp khai thác cảng tại hai đầu bến Phan Thiết - 
Phú Quý  

- Phối hơp̣ sắp xếp lịch trực để đảm bảo việc bố trí cầu cảng có đủ chiều 
dài và các điều kiện cần thiết khác theo quy định và bảo đảm an toàn cho tàu 
hàng, tàu khách hoạt động trên tuyến Phan Thiết - Phú Quý cập cầu cảng kịp 
thời theo đúng kế hoạch; cầu cảng phải có đủ ánh sáng, không có chướng ngại 
vật trên mặt cầu có thể gây trở ngại, gây nguy hiểm cho việc tàu neo đậu hoặc 
các hoạt động bình thường khác của thuyền viên và hành khách. 

- Bố trí công nhân lành nghề để phục vụ việc bắt, buộc, cởi dây của tàu 
thuyền khi vào, rời cầu cảng; các cột bích phải đươc̣ chuẩn bị sẵn sàng để việc 
buộc, cởi dây đươc̣ thực hiện nhanh chóng và an toàn. Tại các vị trí buộc, cởi 
dây phải duy trì dấu hiệu cảnh báo phù hơp̣ theo quy định. 

- Bố trí hàng rào chắn trong thời gian tàu kiểm soát hành khách, hàng 
hóa, đồng thời bố trí lực lươṇg bảo vệ tại cảng để bảo đảm các điều kiện về an 
ninh trật tự tại khu vực cầu cảng nơi tàu cập cầu bốc dỡ hàng hóa hoặc đón trả 
hành khách. 

- Trang bị và duy trì sự hoạt động bình thường các phương tiện thông tin 
liên lạc nhằm bảo đảm sự thông suốt trong trao đổi thông tin liên quan đến hoạt 
động hàng hải tại cảng biển theo quy định. 

- Chủ động phối hơp̣ với các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan thực 
hiện sắp xếp tàu thuyền đánh bắt thủy hải sản neo đậu tại khu vực, để đảm bảo 
không làm ảnh hưởng đến luồng hàng hải vào, rời cầu cảng. 

- Tổ chức thực hiện quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn hàng hải, 
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an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường tại cảng biển. Trường hơp̣ 
xảy ra tai nạn, sự cố hàng hải, cháy, nổ, sự cố môi trường, phải tiến hành ngay 
các biện pháp ngăn ngừa phù hơp̣, thông báo cho Cảng vụ hàng hải Bình Thuận 
và các cơ quan liên quan biết, xử lý theo quy định. 

12. Các sở, ban ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý 
thực hiện nghiêm túc các nội dung có liên quan tại Chỉ thị số 10/CT-UBND 
ngày 18 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác 
quản lý tàu cá, phòng ngừa ứng phó sự cố khi tàu thuyền hoạt động trên biển. 

Trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn, vướng mắc, Ủy ban 
nhân dân huyện Phú Quý phối hợp Sở Công Thương báo cáo, tham mưu, đề 
xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận:         KT.  CHỦ TỊCH 
- Bộ Công Thương;                 PHÓ CHỦ TỊCH 
- Thường trực Tỉnh ủy; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phong;                 
- Các Sở: CT, GTVT, NNPTNT, TC; 
- BCH: Quân sự, Biên phòng tỉnh; 
- Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận; 
- Ngân hàng Nhà nước – CN Bình Thuận; 
- UBND huyện Phú Quý;             Nguyễn Văn Phong 
- Lưu: VT, ĐTQHXD, KT. Thường.     

        


